
PHỤ LỤC 

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Kèm theo Công văn số: 44/UBND-HCC  ngày  27/ 6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

 

ST

T 
TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN THOẠI 

ĐƯỜNG DÂY 

NÓNG 

GHI 

CHÚ 

1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đồng Tháp 

- Cơ sở 1: số 377, đường Hùng 

Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang (sau nhập tỉnh 

là: số 377, đường Hùng Vương, 

Phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp). 

- Cơ sở 2: số 85, Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp (sau nhập tỉnh là: số 85, 

Nguyễn Huệ, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp). 

02773.898989 

 

2 Trung tâm phục vụ HCC xã Phú Hựu ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh ĐT 0377752356  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 1 Ấp Phú Bình 2, xã Phú Hựu, ĐT 0377752356  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 2 Ấp An Thạnh 3, xã Phú Hựu, ĐT 0379962358  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 3 Ấp Phú Thạnh 1, xã Phú Hựu, ĐT 0353422357  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 4 Ấp An Phú, xã Phú Hựu, ĐT 0377752356  

3 Trung tâm Phục vụ HCC xã Tân Nhuận Đông Ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, ĐT 0796972927  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 1 Ấp Hòa An, xã Tân Nhuận Đông, ĐT 0911108814  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 2 
Ấp An Hưng, xã Tân Nhuận Đông, 

ĐT 

0911108814  

4 Trung tâm Phục vụ HCC xã Tân Phú Trung Ấp Tân An 1, xã Tân Phú Trung, ĐT 0932956547  



 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 1 
Ấp Phú Hội Xuân, xã Tân Phú Trung, 

ĐT 

0909117060  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 2 Ấp Tân Hòa 2, xã Tân Phú Trung, ĐT 0909117060  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 3 Ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, ĐT 0938878383  

5 Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sa Đéc 
Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

02773.861.709 

02773.770.609 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 01 
Số 141A, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.861.417 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 02 
Số 15, đường Hai Bà Trưng, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.861.418 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 03 
Số 298, đường ĐT 848, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.763.794 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 04 
Số 39, đường ĐT 848, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.762.695 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 05 
Đường số 01, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.761.105 

 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 06 
Số 219, đường ĐT 848, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.765.420 

 

6 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thường Phước 
ấp Thượng 1, xã Thường Phước, tỉnh 

Đồng Tháp 
02773.838.628 

 

7 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Khánh 
ấp Long Thái, xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Tháp 
02773.590.014 

 

8 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phú 

Thuận 

ấp Long Thạnh, xã Long Phú Thuận, 

tỉnh Đồng Tháp 
02773.581.004 

 

9 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Bình 

Đường Lê Văn Nhung, Khóm Tân 

Đông B, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

0939.539.677 

 

10 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh 
Ấp Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 
0947.221.356 

 



11 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thành 
Ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

0902 873 983 

0939 344 719 

 

12 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Long Ấp Hạ, xã Tân Bình, tỉnh  Đồng Tháp 0917.171.145  

13 
Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Cao 

Lãnh 

số 03, đường 30/4, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 02773 854 347 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 1) 

số 586, đường Tân Việt Hoà, tổ 02, ấp 

Tịnh Long, Phường Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 02773 854 347 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 2) 
số 1112, đường Phạm Hữu Lầu, 

Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773 854 347 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 3) 
tổ 08, ấp Hoà Mỹ,Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 02773 854 347 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 4) 
số 39, đường số 1, tổ 7, ấp Đông 

Thạnh, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp 02773 854 347 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 5) 
tổ 04, ấp Tân Dân, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 02773 854 347 

 

14 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Mỹ Trà 
Số 04, đường Lê Duẩn, phường Mỹ 

Trà, Đồng Tháp 02773 851 556 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 1) 
Tổ 04, ấp An Nghiệp,  phường Mỹ 

Trà, Đồng Tháp 02773923095 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Số 2) 
Ấp Bình Nhứt,  phường Mỹ Trà, 

Đồng Tháp 02773928023 

 

15 Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Mỹ Ngãi 
Số 324, đường Mai Văn Khải, tổ 9, ấp 

2, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp 02773 851 558 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (số 1) 
Số 160, đường Nguyễn Chí Thanh,  

Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp 0972 411 361 

 

 Tổ tiếp nhận và trả kết quả (số 2) 
Tổ 01, ấp 2,  Phường Mỹ Ngãi, Đồng 

Tháp 0914 508 358 

 

16 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Cường Đường Võ Văn Kiệt, ấp A, xã Phú 02773.977.412  



Cường, tỉnh Đồng Tháp. 

17 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tràm Chim 
Số 607, đường Trần Hưng Đạo, xã 

Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. 
02773.827.228  

18 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Thọ 
Đường ĐT 844, ấp Long Thành, xã 

Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp. 
02773.987.636  

19 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Long 
Quốc lộ 30, ấp 2, xã An Long, tỉnh 

Đồng Tháp. 
02773. 829.010  

20 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tam Nông 
Đường ĐT 843, ấp K11, xã Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp. 
02773. 995.200  

21 Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Hòa 
Quốc lộ 30, ấp 2, xã An Hòa, tỉnh 

Đồng Tháp. 
02773.985.678  

22 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lấp Vò 

Tại Trụ sở UBND huyện Lấp Vò (cũ), 

gần Cầu Cái Dâu, đường 3/2, khóm 

Bình Thạnh 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp. 

0942.221.863  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 01 

Tại Trụ sở UBND xã Bình Thành 

(cũ), Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, 

xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 02 

Tại Trụ sở UBND xã Bình Thạnh 

Trung (cũ), Đường ĐH 65, ấp Bình 

Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 03 

Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Thạnh 

(cũ), Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình A, xã 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

  

23 Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ An Hưng Trụ sở UBND xã Mỹ An Hưng A 

(cũ), Đường ĐT 848, ấp An Ninh, xã 

Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. 

0983.846.630 Bùi 

Hữu 

Ngạn 

(Giá

m 



đốc 

TTP

VHC

C) 

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 01 

Trụ sở UBND xã Tân Mỹ (cũ), 

Đường ĐT 849, ấp Tân Thuận B, xã 

Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp 

  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 02 

Trụ sở UBND xã Hội An Đông (cũ), 

Đường ĐH 64, ấp An Phú, xã Mỹ An 

Hưng, tỉnh Đồng Tháp 

  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 03 

Trụ sở UBND xã Mỹ An Hưng A 

(cũ), Đường ĐT 848, ấp An Ninh, xã 

Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp. 

  

24 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Khánh 

Trung 

Đường ĐH 69, ấp Hưng Mỹ Tây, xã 

Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp. 

0918.452.595  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 01 

Đường ĐT 852, ấp Hưng Thạnh 

Đông, xã Tân Khánh Trung, tỉnh 

Đồng Tháp. 

  

 Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả số 02 
Đường ĐT 848, ấp Tân Bình, xã Tân 

Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp. 

  

25 Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Bình 
Đường Trần Phú, phường An Bình,  

tỉnh Đồng Tháp 
02773.563.365 

 

26 
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng 

Ngự 

Đường Trương Định, phường Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
02773.837.244 

 

27 
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thường 

Lạc 

Đường Thoại Ngọc Hầu, phường 

Thưởng Lạc, tỉnh Đồng Tháp 
02773.585.302 

 

28 Trung tâm hành chính công xã Tháp Mười Đường Lê Đức Thọ, xã Tháp Mười 02773.823.878  

29 Trung tâm hành chính công xã Mỹ Quí Ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quí 02773.946.222  

30 Trung tâm hành chính công xã Thanh Mỹ Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ 02773.967.809  



31 Trung tâm hành chính công xã Đốc Binh Kiều Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều 2773.963.113  

32 Trung tâm hành chính công xã Trường Xuân Ấp 6B, xã Trường Xuân 2.773.955.666  

33 Trung tâm hành chính công xã Phương Thịnh Ấp 3, xã Hưng Thạnh 2773952081  

34 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Hòa 
Quốc lộ 54, ấp Hòa Tân, xã Phong 

Hòa, tỉnh Đồng Tháp 

02773 636 005 

0919 027 729 

 

35 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Vung 
Số 40/Đ4/KTĐC, ấp Tân Lộc, xã Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 

02773 649 343 

0949 494 702 

 

36 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa Long 
Quốc lộ 80, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh 

Đồng Tháp 
0988 139 554 

 

37 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Dương 
 Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Tân 

Dương, tỉnh Đồng Tháp 

02773 652 104 

0989 089 075 

 

38 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hồng  Số 323, Đường Nguyễn Huệ, ấp 3, xã 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

02773.830.506  

39 

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Hộ Cơ Lộ 30 (Củ) ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, 

tỉnh Đồng Tháp. 

 

02773.529. 

306 

 

 

40 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành ấp Thi Sơn, xã Tân Thành, Tỉnh Đồng 

Tháp. 

 

02773520021. 

 

 

41 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Phước Đường 842, ấp Hoàng Việt, xã Tân 

Phước, tỉnh Đồng Tháp. 

0919 807 444. 

 

 

42 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Mỹ 

Số 001, đường bờ Nam Nguyễn Văn 

Tiếp, ấp 4, xã Phong Mỹ, huyện 

CaoLãnh, tỉnh Đồng Tháp   

43 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Sao Đường ĐT 846, ấp 3, xã Ba Sao, 02773927242  



huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

44 

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Thọ 

Số 13, đường 3/2,  hóm Mỹ Tây, thị 

trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 02773927242  

45 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Hàng 

Trung 

Quốc lộ 30, ấp 4, xã Bình Hàng 

Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp   

46 
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hiệp 

Quốc lộ 30, ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

47 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Mỹ Tho 
Số 23 đường Hùng Vương, Phường 

Mỹ Tho 02733871062  

48 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Đạo 

Thạnh 

555A Lý Thường Kiệt, Phường Đạo 

Thạnh 02733872791  

49 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Mỹ 

Phong 

Số 12 đường Âu Dương Lân, Phường 

Mỹ Phong   

50 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Thới 

Sơn 

Số 329/2, Nguyễn Thị Thập, Phường 

Thới Sơn 02733873192  

51 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Trung 

An 

Số 196, đường Phạm Hùng, Phường 

Trung An 02733869420  

52 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Gò 

Công 

Võ Duy Linh, Khu phố 10, Phường 

Gò Công   

53 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Long 

Thuận 

12 Trần Hưng Đạo, Phường Long 

Thuận 02733841635  

54 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Sơn Qui 
Quốc lộ 50 khu phố Ông Cai phường 

Sơn Qui 02733555003  

55 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Bình 

Xuân 

Huyện Lộ 98,khu phố Long Bình, 

phường Bình Xuân 02733841778  

56 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Mỹ 

Phước Tây 

Số 216 đường Cao Đăng Chiếm, Khu 

phố 3, Phường 1 (trụ sở Phường 1 cũ) 02733710306  



57 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Thanh 

Hòa 

Số 158, đường Tứ kiệt, Khu phố 4, 

Phường 2 (trụ sở Phòng Giáo dục cũ) 02733919338  

58 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Cai Lậy 
Số 345, Đường Mỹ Trang, phường 

Cai Lậy 02733917513  

59 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Nhị Quý 
Ấp Qúy Thành, xã Nhị Quý (trụ sở 

UBND xã Nhị Quý cũ) 02733814750  

60 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Phú ấp Tân Phong, xã Tân Phú 02733718773  

61 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Thanh Hưng 

Quốc lộ 1A, ấp 1 xã Thanh Hưng (trụ 

sở Ủy ban nhân dân xã An Thái Trung 

cũ)   

62 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã An Hữu ấp 1, xã An Hữu 02733821148  

63 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Mỹ Lợi ấp An Lạc, xã Mỹ Lợi 02733747300  

64 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Mỹ Đức Tây 

Tổ 9, Ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức 

Tây (Trụ sở UBND xã Mỹ Đức Đông 

cũ) 02733746361  

65 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Mỹ Thiện ấp 3, xã Mỹ Tân 02733750007  

66 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Hậu Mỹ ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ   

67 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Hội Cư Đội 7, ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư 02733922021  

68 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Cái Bè 
Nguyễn Chí Công, Khu 4, thị trấn Cái 

Bè 02733923977  

69 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Bình Phú ấp Bình Quới, xã Bình Phú 02733829418  

70 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Hiệp Đức ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức 02733911720  

71 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Ngũ Hiệp ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp 02733 812 900  

72 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Long Tiên Ấp 1, xã Long Tiên 02733811600  

73 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Mỹ Thành Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam 02733775253  

74 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Thạnh Phú Ấp 5B, xã Thạnh Phú 02733827301  

75 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Phước 1 Khu phố 2, xã Tân Phước 1  '02733848212  

76 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Phước 2 Ấp 4, xã Tân Phước 2    

77 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Phước 3 Ấp 4, xã Tân Phước 3  02733642019  



78 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Hưng Thạnh ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh  02733849000  

79 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Hương Ấp Tân Hòa - Tân Hương  02733831287  

80 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Châu Thành 
Quốc lộ 1A, khu phố Cá, xã Châu 

Thành 02733936962  

81 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Long Hưng ấp 1, xã Long Hưng 02733893034  

82 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Long Định ấp Trung A, xã Long Định 0273.3.834 837  

83 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Vĩnh Kim ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim 02733.834.006  

84 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Kim Sơn ấp Tây Hòa, xã Kim Sơn 02733834050  

85 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Bình Trưng ấp Bình Trung, xã Bình Trưng   

86 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Mỹ Tịnh An ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An 02733836300  

87 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Lương Hòa Lạc ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình 02733989001  

88 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Thuận Bình ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình 02733835436  

89 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Chợ Gạo Ô 1, Khu 2 thị trấn Chợ Gạo 02733835203  

90 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã An Thạnh Thủy ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan 02733835398  

91 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Bình Ninh ấp Bình Qưới hạ, xã Bình Ninh 02733990454  

92 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Vĩnh Bình Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình   

93 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Đồng Sơn Ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh   

94 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Phú Thành Ấp Bình Hưng, xã Thành Công 02733891173  

95 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Long Bình Ấp Hòa Phú, xã Long Bình 02733830000  

96 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Vĩnh Hựu Ấp Thới An A, xã Long Vĩnh 02733830500  

97 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Gò Công 

Đông 

TL 862, ấp Cầu Muống, xã  ò Công 

Đông 02733946197  

98 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Điền ấp Trung, xã Tân Điền 02733949306  

99 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Hòa ấp Hòa Thơm 2, xã Tân Hòa 02733560769  

100 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Đông ấp Tân Tây 1, xã Tân Đông   

101 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Gia Thuận ấp Đôi Ma 1, xã  ia Thuận 02733847249  

102 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Thới Ấp Tân thạnh xã Tân Thới   

103 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công Xã Tân Phú 

Đông Ấp Bà Lắm xã Tân Phú đông   
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